
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH BẮC GIANG 
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Số:        /TB-QLCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

Bắc Giang, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm năm 2022 

 

Căn cứ điểm c, khoản 2, điều 5, Nghị định số 15/2018 ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Từ 

ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản 

và Thủy sản tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của 

các tổ chức, cá nhân sau: 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm 

Ngày nhận 

hồ sơ tự 

công bố 

1 
Công ty TNHH 

Nong Woo 

Thôn Liêm xuyên, xã Song 

Khê, TP Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang; ĐT: 

0222390833/0966401686 

Nước hồng sâm 

(Korean Red Ginseng 

Drink) 

10/01/2022 

Ngồng tỏi muối 

(Pickled Green stem) 

Bột nêm gia vị bò 

Chackhan 

Miến đậu xanh 

Chackhan 

Miến khoai tây 

Dầu vừng 24/2/2022 

Miến sợi yongsoo 15/08/2022 

Đào vàng 
08/08/2022 

Ớt bột Haessalchan 

Kim chi GO 

HYANG 
26/09/2022 

Bột chiên bánh xèo 

Bột chiên 

Hành tây cắt lát đông 

lạnh  
24/11/2022 

Hành paro cắt lát 

đông lạnh  

2 

CÔNG TY TNHH 

TM & DV HOÀN 

HÀ; 0979745997 

Số 457- 459 đường Hoàng 

Hoa Thám, Phường Đa 

Mai, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang. 

Lá kim K-wook Gim’s 

(vụn) – Laver Flake 
25/2/2022 Rong biển làm Gimbap 

– Gimbap Seaweed 

Laver 



2 

 

 

 

Kim vụn ăn liền – 

Seasoned Laver 

Nước tương Monggo 

Jin – Monggo Soy 

Sauce Jin 

15/3/2022 

3 

Công ty TNHH 

thực phẩm New 

Food 

Thôn Đanh, xã Minh Đức, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; ĐT: 0354.475.888 

Xúc Xích 
7/4/2022 Giò 

Chả 

4 

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu 

VIFOCO; 

0204.3559.589 

Đường Võ Nguyên Giáp, 

thôn Liêm Xuyên, xã 

Song Khê, TP Bắc 

Giang; ĐT: 0204 355 

9585. 

Trà thanh yên mật ong 
24/4/2022 

Trà gừng mật ong 

Long nhãn nước 

đường 
29/08/2022 

Đào vàng 23/08/2022 

Miến sợi Good 

Dangmyun 22/09/2022 

Ớt bột  Chackhan 

5 

CÔNG TY TNHH 

VIDAKO FOOD; 

Điện thoại: 

0985.310.395 

Thôn Đông Lâm, xã 

Hương Lâm, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

Kim chi cải thảo 9/5/2022 

6 
Công ty TNHH K-

WOOK Việt Nam 

Số 457-459, đường Hoàng 

Hoa Thám, phường Đa 

Mai, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang, điện thoại: 

0979745997 

Snack rong biển vị 

Hạnh nhân K-

WOOK’S 

23/5/2022 

Snack rong biển vị vị 

Gà cay K-WOOK’S 

Snack rong biển vị gạo 

lứt K-WOOK’S 

Rong biển vụn Kids 

40g 

Snack rong biển vị 

Socola K-WOOK’S 

Rong biển vụ 300g- 

Muối hồng Himalaya 

Rong biển vụ 500g 

Tương ớt 

Taeyangcho 

26/5/2022 

Mật ngô-Monggo 

Corn Syrup 

Chả cá hương cua 

Rong biển ăn liền K-

Wook’s kids lốc 3 

gói*4,5g 

Rong biển vụn K-

Wook’s kids50g 

Rong biển nấu canh 5/9/2022 
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7 

Công ty cổ phần 

chăn nuôi CP Việt 

Nam - Chi nhánh 

Bắc Giang 

Số 125, đường Cả Trọng, 

Phường Hoàng Văn Thụ, 

TP Bắc Giang; ĐT: 

02043.556.002 

Gà ta CP 

25/5/2022 

8 

Công ty TNHH 

Đầu tư tổng hợp 

Dũng Sĩ 

Tổ dân phố Trại Bắc, 

phường Xương Giang, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 

Địa điểm Sản xuất: Cụm 

CN Đại Lâm, xã Đại Lâm, 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang; ĐT: 

02043,522,009 

Lon Sắt 30 OZ (850 

ml) 
9/6/2022 

Long nhãn nước đường 31/8/2022 

Đào ngâm nước đường 12/09/2022 

9 

Công ty TNHH 

thực phẩm chế 

biến T.A.P 

Thôn Đức Nghiêm, Xã 

Ngọc Sơn, Huyện Hiệp 

Hòa, Bắc Giang; ĐT: 

0913254848 

Chân gà 
15/06/2022 

Chân vịt 

Chân gà chua cay 

20/12/2022 
Chân gà rút xương 

cay 

Chân gà rút xương 

chua cay 

10 

Công ty cổ phần 

đầu tư thương mại 

JINANDANG 

Việt Nam 

Lô 17, Đại Hoàng Sơn, 

Đường Ngô Gia Tự, 

Phường Ngô Quyền, TP 

Bắc Giang; ĐT: 

0898680582 

Hồng sâm thái lát cao 

cấp Hàn Quốc 
19/08/2022 

Nước Hồng sâm Hoa 

cát cánh Inhubo Hàn 

Quốc 

22/08/2022 

Hồng sâm nguyên củ 

tẩm mật ong cao cấp 

Hàn Quốc 

24/08/2022 

Hồng sâm Jeong-gi 

gowon 
27/07/2022 

Hồng sâm lên men 

call me 
28/07/2022 

Hắc sâm lên men 

Kyeongokgo inhubo 

Hồng sâm nguyên củ 

tẩm mật ong 

JINANDANG Hàn 

Quốc 
15/09/2022 

Hồng sâm nguyên củ 

tẩm mật ong 

FAMILY 

JINANDANG 
Korea Red Ginseng 

(Heaven/Earth/Good) – 

Hồng sâm củ khô 

(thiên sâm/Địa 

sâm/Lương sâm) 

02/12/2022 

11 Công ty CP chế Cụm CN Tân Xuyên, Mì gạo Chũ 28/06/2022 
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biến thực phẩm 

xuất khẩu G.O.C 

Tân Dĩnh, Lạng Giang, 

Bắc Giang; ĐT: 

02432323470 

Măng menma – 

Măng ngâm nước 

tương 

Mộc nhĩ thái sợi 

Mộc nhĩ khô 

Măng menma – 

Măng ngâm xì dầu 

12 
Công ty TNHH 

thương mại V& H 

Số 28, Đường Giáp Lễ, 

Phường Dĩnh Kế, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang; ĐT: 

0966563585 

Rong biển ăn liền vị 

nho 
05/08/2022 

13 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Công 

Hậu 

Thôn Thanh Sơn, Xã 

Đông Phú, Huyện Lục 

Nam, Tỉnh Bắc Giang; 

ĐT: 0963995604 

Khô Mix 3 vị 
22/08/2022 

Ngũ cốc Granola 

14 

Công ty TNHH 

thương mại và 

phát triển Bảo 

Minh 

Thôn Chính, Xã Hồng 

Giang, Huyện Lục Ngạn, 

Bắc Giang; ĐT: 

0989668938 

Hồng sâm tía tô 19/08/2022 

15 

Công ty cổ phần 

thực phẩm Đông 

Hải 

Ngõ 138, đường 19/5, Tổ 

dân phố số 2, Thị trấn 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang; ĐT: 0961203935 

Ớt xanh ngâm muối 27/09/2022 

16 
HTX nông nghiệp 

sạch Thùy Dương 

Thôn Minh Phượng, Thị 

trấn Nham Biền, Yên 

Dũng, Bắc Giang; ĐT: 

0349 489 884 

Tinh bột củ sen 

nguyên chất Thùy 

Dương 
07/10/2022 

Tinh bột nghệ 

curcumin Thùy 

Dương 

17 
Công ty TNHH 

Ngọc Ánh Food 

Tổ dân phố Dinh Hương, 

Thị trấn Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang; ĐT: 

0983337336 

Chả lợn 28/10/2022 

18 
HTX nông nghiệp 

“Xanh” Yên Thế 

TDP Hoàng Hoa Thám, 

Thị trấn Phồn Xương, 

Yên Thế, Bắc Giang; 

ĐT: 0972584517  

Gà đồi Yên Thế 

28/10/2022 Giò gà 

Chả gà 

19 
Hợp tác xã Hào 

An  

Thôn Đồng Bục, xã An 

Thượng, Yên Thế, Bắc 

Giang; ĐT: 0368538500. 

Mật ong nội 

4/11/2022 
Thanh long ruột đỏ 

Hào An 

20 
Công ty TNHH 

Thành Đạt 

Số 1033, Cụm CN Dĩnh 

Kế, TP Bắc Giang, Bắc 

Giang; ĐT: 0915363397 

Trà Đông trùng hạ 

thảo 
8/11/2022 

Đông trùng hạ thảo 

sây khô 
24/11/2022 
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21 

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

sâm Việt Nam 

Thôn Đông, xã Tự Lạn, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; 0909.751.155 

Sâm nam Núi Dành 
2/12/2022 

Trà sâm túi lọc 5/12/2022 

22 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ TH NEST 

Thôn Hai Khê, xã Quế 

Nham, huyện Tân Yên, 

Bắc Giang; 0987.533.279 

Nước yến sào cao cấp 

TH NEST - có đường 

30/11/2022 Nước yến sào cao cấp 

TH NEST - kids plus 

Nước yến sào cao cấp 

TH NEST - kids IQ 

23 

Công ty cổ phần 

đầu tư dịch vụ du 

lịch Hưng Vượng 

HV Group 

Thôn Phúc Linh, xã Hương 

Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc 

Giang; 0398.556.786 

Ngũ cốc Trường Xuân 6/12/2022 

24 

Công ty TNHH 

thực phẩm Emoss 

Việt Nam 

Lô số 13, Cụm Công 

nghiệp Nội Hoàng, xã Nội 

Hoàng, huyện Yên Dũng, 

Bắc Giang; 0989.064.390 

Chân gà tươi 29/12/2022 

25 

Công ty TNHH 

thương mại Hòa 

Dũng 

Số 20, Ngách 5, Ngõ 23, 

đường Á Lữ, phường Trần 

Phú, TP Bắc Giang, Bắc 

Giang; 0386.907.650 

Hạt Macca 

29/12/2022 

Hạt Dẻ cười rang muối 

Hạt điều rang muối 

Hạt Hạnh nhân rang 

muối 

Hạt Óc chó 

26 

Công ty TNHH 

thương mại Vinafa 

Việt Nam 

Số 129, đường Thân Khuê, 

xã Song Mai, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang; 

0916.964.668 

Trà Tía tô 29/12/2022 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo đăng tải 

trên trang Web của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang để các tổ chức, cá 

nhân và cơ quan, đơn vị có liên quan biết; Các tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm tự 

chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng sản phẩm đã công bố./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT( để B/c); 

- Trang web: http://snnptnt.bacgiang.gov.vn (để đăng); 

- Lưu: VT, HCTTr (Doanh). 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Thành 
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